
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LUÔNG – QUẬN 6 

MÔN TIẾNG ANH 6                                    Week 21 (24/01 – 28/01) – Period 1 

 

UNIT 6. LESSON 2.1 

UNIT 6. COMMUNITY SERVICES 

LESSON 2.1 : New words (SB page 49) 

  
I. New words: 
1.  can (n) lon 

2.  plastic bag (n) túi nhựa 

3.  trash (n ) rác 

4.  plastic bottle (n) chai nhựa 

5.  glass jar (n) lọ thủy tinh 

6.  recycle (v ) tái chế 

7. throw away ( v) vứt 

8. reuse ( v) tái sử dụng 

9. pick up ( v) nhặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


